
ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 12 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 20/11/2023 – 25/11/2023 

KHỐI SÁNG NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 9/1 9/2 9/3 9/4 

2 sáng 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

3 sáng 

1 30 24 30 30 30 28 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 0 28 30 30 

3 30 30 30 30 30 0 30 28 30 

4 30 30 26 30 30 30 30 25 30 

5 30 30 30 30 30 30 26 0 29 

4 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 0 30 

2 30 30 28 30 30 30 30 30 30 

3 30 30 27 30 30 30 29 30 30 

4 30 30 30 30 28 30 30 30 30 

5 30 30 29 30 30 30 28 30 30 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 29 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 24 30 30 30 30 0 0 30 

4 30 28 30 30 30 0 29 30 30 

5 30 30 30 30 30 0 30 29 30 

6 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 29 30 30 0 30 30 30 

3 30 30 30 29 30 29 30 30 0 

4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 0 30 

7 sáng 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

điểm thưởng                   

điểm trừ   -40 -40   -40 -10 -30 -70 -10 

tổng điểm 600 545 549 599 558 437 530 402 559 

nhân ba số tiết 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

điểm TB 10.00 9.08 9.15 9.98 9.30 7.28 8.83 6.70 9.32 

xếp hạng 1 5 4 2 3 3 2 4 1 

 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 

 



ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 11 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 20/11/2023 – 25/11/2023 

KHỐI CHIỀU NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 8/1 8/2 8/3 

2 sáng 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

3 sáng 

1 30 28 30 30 30 29 30 29 30 

2 30 30 30 29 30 28 30 29 30 

3 30 30 28 29 30 30 30 30 26 

4 30 28 30 28 30 30 25 30 30 

5 30 28 30 30 30 30 25 30 30 

4 sáng 

1 30 30 30 30 30 20 30 30 30 

2 30 30 30 30 28 30 30 30 30 

3 30 13 30 29 28 30 30 30 30 

4 30 30 30 28 30 26 28 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 28 30 30 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 25 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 25 30 28 30 

4 30 30 30 27 30 30 30 30 30 

5 30 30 30 27 30 30 30 30 30 

6 sáng 

1 30 30 30 25 0 28 30 30 30 

2 30 30 30 25 30 28 30 30 30 

3 30 29 30 30 30 26 28 30 30 

4 30 29 30 30 30 28 30 30 28 

5 30 30 30 28 30 30 30 30 28 

7 sáng 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

điểm thưởng                   

điểm trừ -20 -20       -10 -10 -50 -30 

tổng điểm 580 555 598 575 566 553 574 546 562 

nhân ba số tiết 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

điểm TB 9.67 9.25 9.97 9.58 9.43 9.22 9.57 9.10 9.37 

xếp hạng 2 5 1 3 4 6 1 3 2 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 


